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- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4,Xã Hưng Long,TP Hồ Chí Minh,Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 01 tháng 03 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

ĐO ĐỘ NHÁM BỀ
MẶT HUATEC

SRT6210

Model: SRT6210

Tồn kho: 79

- Display: 4 digits, 10 mm LCD, with blue
backlight
- Parameters:  Ra, Rz, Rq, Rt
- Measuring Range
+Ra, Rq:  0.005-16.00um/0.020-629.9uinch
+Rz, Rt:   0.020-160.0um/0.078-6299uinch
- Accuracy: Not more than 10%
-Fluctuation of display value: Not more than
6%
- Sensor :
+Test Principle: Inductance type
+Radius of Probe Pin: 5µm
+Material of Probe Pin: Diamond
+Dynamo-measurement of Probe:
4mN(0.4gf)
+Probe Angle: 90º
+Vertical Radius of Guiding Head: 48mm
- Maximum driving stroke:  17.5mm/0.7inch
- Cutoff length (l): 0.25mm / 0.8mm /
2.5mm  optional
- Evaluation length:  1-5L
- Driving speed:
+sampling length = 0.25mm 
Vt=0.135mm/s
+sampling length = 0.8mm    Vt=0.5mm/s
+sampling length = 2.5mm    Vt=1mm/s
+returning Vt=1mm/s
- Profile digital filter
+Filtered Profile:            RC
+Filtered Profile:            PC-RC
+Filtered Profile:            Gauss
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+Non-Filtered Profile:    D-P
- Resolution :                          
- Evaluation length :      5 cut-off
- Power Li-ion battery:   rechargeable
- Operating conditions:
+Temp. 0~50℃
+Humidity <80%
- Size:  140x57x48 mm  (5.5x2.2x1.9
inch)   
- Weight: about 420 g

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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